
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 48 ĐT UXTC 20 tuần

17 2 42 1011 UXTC 16 tuần

17 3 35 2012 UXTC 14 tuần

18 4 47 1001 UXTC 16 tuần

18 5 45 4004 UXTC 16 tuần

18 6 41 ĐT UXTC 16 tuần/Rong kinh

18 7 40 0000 UXTC 14 tuần

8 38 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 65 9006 UBT 13 cm

17 2 45 ĐT UXTC + ULNMTC BT(P)

17 3 31 0000 UXTC 12 tuần tái phát

18 4 49 2002 UXTC 12 tuần

18 5 46 2002 UXTC 16 tuần

18 6 41 2002 UXTC 14 tuần

19 7 40 2002 UBT(T) 12 cm

19 7 37 1030 UXTC gây cường kinh + HMII/BN B20

8 40 1021 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 ĐT UXTC 12 tuần/Chậm p/triển tâm thần

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

THU NGUYỆT + CẢNH + HỒNG NHUNG

THU NGUYỆT + CẢNH + HỒNG NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO

THU HÀ 2 + THẢO.PNT.DT 

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + B.TUYẾT.PNT

M.TUẤN + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

M.TUẤN + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

THIÊN TRANG + H THỊNH 1 + MINH ĐỨC

THIÊN TRANG + H THỊNH 1 + MINH ĐỨC

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THANH MAI 

BS SẢN A + THANH UYÊN

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + B.TUYẾT.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + B.TUYẾT.PNT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP(T) + KTSD

Bóc NX + KT 2 ODT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP(P) để lại BT(T)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt 1/2 TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt 1/2 TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

CAO THỊ KIÊN TRINH

NGÔ THỊ DUNG

NG BẢO NGỌC VÂN KHANH

TRẦN THỊ THANH THÚY

LÊ KIM XUÂN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ PHÉP

PHẠM THỊ NỞ

THÁI DIỄM QUYÊN

NGUYỄN THỊ LOAN

LÊ THỊ BÉ EM

TRẦN THỊ TUYẾT MINH

LÊ THỊ HUỆ

HÀ TUYẾT NHI

NGUYỄN THỊ XUYÊN

TRẦN THỊ THU HỒNG

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ TUYẾT HẰNG

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

LÊ THỊ THỦY

4421

4595

4596

4600

4541

4578

SHC

8211

8159

8181

4568

6932

8178

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

4420

4557

PM

Ngày: 16/11/2015 

Ngày: 17/11/2015 

Ngày: 18/11/2015 

4601

4593

4579

4583



17 2 42 0000 UXTC 14 tuần đa nhân

17 3 30 0000 UXTC 18 tuần (khó)

18 4 51 3003 U hạ vị to/Cường giáp

18 5 48 3013 UXTC có cuống/Adenomyosis

18 6 31 0000 NXTC dươi niêm to/Rong huyết

18 7 29 0000 NXTC 18 tuần

8 32 ĐT UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 KBT(P)

17 2 45 2002 UXTC + TSĐGNMTC gây rong huyết

17 3 43 0000 UXTC 14 tuần

18 4 61 7007 UXTC 14 tuần

18 5 53 1102 UXTC + UBT(T) 6 cm

18 6 49 2022 Đa UXTC 14 tuần

18 7 49 2002 UXTC to

8 33 ĐT UXTC to

3 0 0

3 0 0

17 1 28 2022 UBT 2 bên/VMC 2 lần

17 2 43 0000 UXTC to

18 3 49 2012 UXTC 14 tuần

18 4 43 2002 Đa NXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 5 45 0000 Đa NXTC 15 tuần 

18 6 41 2022 UXTC 16 tuần

7 38 0010 UXTC 12 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

Q.TUẤN + TRÍ 1 + H.NHẬT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + H.NHẬT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NỚP

BS SẢN A + TRUNG HIẾU

THU THỦY + Q.HƯƠNG + HOÀI NAM

THU THỦY + Q.HƯƠNG + HOÀI NAM

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + TR.LOAN + X.TRANG 3

VIỆT THANH + TR.LOAN + X.TRANG 3

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + M.LINH 1

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + M.LINH 1

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + TRÍ 2

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + TRÍ 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ GÁI

BS SẢN A + K.XUYẾN

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 12 tháng 11 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u + Sinh thiết lạnh

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ t/sát + Cắt TC hoàn toàn + 2PP + Phân g/đoạn

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN KIỀU TRANH

PHAN THỊ ANH

ĐOÀN THỊ ẨN

PHẠM THỊ LỢI

HUỲNH THỊ MỸ LIÊN

DƯƠNG THỊ MÙI

NGUYỄN THỊ THÀ

CHUNG THỊ MAI PHƯƠNG

LÊ THỊ THANH HOA

LÊ THỊ KIM CHUNG

HUỲNH THỊ XUÂN DOẢN

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ BÉ BA

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

ĐOÀN THỊ KIM LOAN

PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG

TRẦN THỊ HUẾ

ĐINH THỊ CÀNH

PHẠM HOÀI HƯƠNG

4672

4633

4656

4668

4607

4410

4658

4671

4616

8200

7950

8277

4613

4654

KP

8109

8206

408UB

4465

8213

KP

KP

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/11/2015 

Ngày: 20/11/2015 


